	TRƯỜNG THCS YÊN THƯỜNG
	NỘI DUNG ÔN TẬP KHỐI 7

	 NĂM HỌC 2019-2020
	KÌ NGHỈ DỊCH COVID-19
(Tuần 13: Từ 27/4 đến 2/5)


MÔN TOÁN
A) Lý thuyết: 
*Đại số: Nắm chắc khái niệm đa thức, thu gọn các số hạng đồng dạng trong đa thức, xác định bậc của đa thức.
*Hình học: Nắm chắc quan hệ giữa góc và cạnh đối diện  trong một tam giác
B) Bài tập: 
I. Bài tập SGK
*Đại số: Làmbài 24-28 sgk/Trang 38-
*Hình học: Làm từ bài 1-5 sbt/ Trang 36
II. Bài tập bổ trợ:
1) Bài tâp về quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác


Bài 1: Cho ΔABC vuông tại A (AB < AC), tia phân giác của  cắt AC tại D. Vẽ     tại E.
a) Chứng minh ΔABD = ΔEBD.
b) Cho AB = 6cm, AC = 8cm. Tính BC, EC.
c) Gọi I là giao điểm của tia ED và BA. Chứng minh ΔBIC cân.
d) So sánh AD và DC.
 Bài 2: Cho ΔAMN vuông tại A có AM < AN.
a) Cho biết AM = 12cm, MN = 37cm. Tính độ dài cạnh AN và so sánh các góc trong ΔAMN.
b) Gọi I là trung điểm của AN. Từ điểm I vẽ đường thẳng vuông góc với AN tại I, đường thẳng này cắt MN tại điểm B. Chứng minh ΔABI = ΔNBI.
c) So sánh góc N và góc IBN
2) Bài tập về da thức
Bài 3: Tìm bậc của đa thức
[image: Trắc nghiệm: Đa thức - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết]
     Bài 4: Tính giá trị của các đa thức
[image: Trắc nghiệm: Đa thức - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết]

Bài 5: Cho đa thức 
  	 a) Thu gọn đa thức A.
    	 b) Tính giá trị đa thức A tại x = –2 và y = 
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ÔN TẬP VỀ CÂU
I. CỦNG CỐ KIẾN THỨC:
1. Khái niệm câu?
2. Trình bày khái niệm câu trần thuật đơn, câu  đơn bình thường, câu rút gọn, câu đặc biệt? Cho ví dụ?
3. Phân biệt câu trần thuật đơn có từ “ là” và câu trần thuật đơn không có từ “ là”?
4. Phân biệt câu đặc biệt và câu rút gọn?
II. LUYỆN TẬP
Bài 1: Tìm câu trần thuật đơn trong đoạn trích và nêu tác dụng của các câu trần thuật đơn đó?
“ Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo, sáng sủa. Từ khi có vịnh Bắc Bộ và từ khi quần đảo Cô Tô mang lấy dấu hiệu của sự sống con người thì, sau mỗi lần dông bão, bao giờ bầu trời Cô Tô cũng trong sáng như vậy. Cây trên núi đảo lại thêm xanh mượt, nước biển lại lam biếc đặm đà hơn hết cả mọi khi, và cát lại vàng giòn hơn nữa. Và nếu cá có vắng tăm biệt tích trong ngày động bão, thì nay lưới càng thêm nặng mẻ cá giã đôi.”
Bài 2: Xác định câu rút gọn và khôi phục các thành phần câu bị rút gọn trong những trường hợp dưới đây. Cho biết tác dụng của việc dùng câu rút gọn đó?
a. (1)Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. (2)Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. (3)Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. (Hồ Chí Minh).
b. (1) Phượng xui ta nhớ cái gì đâu. (2) Nhớ người sắp đi xa còn đứng trước mặt…. nhớ một trưa hè gà gáy khan….nhớ một thành xưa son uể oải.
Bài 3: Tìm và nêu tác dụng của câu đặc biệt trong các ví dụ dưới đây:
a. (1) Đoàn người nhốn nháo. (2) Tiếng reo. (3) Tiếng vỗ tay.
b. (1)Trong lòng tôi, tiếng lá lao xao như không bao giờ tắt. (2) Giá buốt quá!(Nguyên Hồng).
c. (1) Cây tre Việt Nam! (2) Cây tre xanh, nhũn nhặn, ngay thẳng, thủy chung, can đảm. (Thép Mới)
Bài 4: Viết 1 đoạn văn khoảng 10 câu trình bày suy nghĩ của em về câu tục ngữ: “Lá lành đùm lá rách”. Trong đoạn văn có sử dụng ít nhất 1 câu rút gọn, 1 câu đặc biệt (gạch chân, chỉ rõ).
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I.	Put the words in the box into two groups.

	walked
	looked
	stopped
	acted
	wanted
	disappointed

	volunteered
	bored
	convinced
	terrified
	appeared
	laughed

	amazed
	fascinated
	starred
	washed
	shocked
	interested



/t/
/d/
/id/
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. Put the words into the correct column depending on the stressed syllable.
perform, culture, describe,  manner,  machine, country, relax, prefer, village, beauty,compete, happy, begin, season, parade, gravy, prepare, turkey, gather, abroad, amazed, candle, expect, listen, answer, alone, costume, attend, greasy discuss
	Stress on 1st syllable
	Stress on 2nd syllable

	
	

	
	

	
	

	
	



III. Choose the best answer a, b, c or d to complete the sentences.
1. Day of the Dead is celebrated_______ November 1st in Mexico.
a. on			b. in			c. at			d. during
2. People throw tomatoes ________each other at La Tomatina in Bunol.
a. on			b. to			c. at			d. for
3. The festival starts with an opening ________ where people walk through the streets.
a. party			b. ritual		c. feast			d. parade
4. Summerfest is the world’s largest_________festival. It features more than 700 bands performing on 11 stages.
a. arts			b. music		c. religious		d. seasonal
5. In the UK and US, people give coloured chocolate eggs to each other at ___________.
a. New Year		b. Halloween		c. Christmas		d. Easter
6. ________do people celebrate Diwali? - They celebrate it with music, lights, fireworks and traditional sweets.
a. How			b. What		c. Why			d. Where
7. Bon Jovi will ___________ at the 2019 Rock in Rio music festival in Brazil.
a. display		b. perform		c. gather		d. attend
8. _________, the hard rock Louder Than Life festival was cancelled.
a. After raining heavily			b. When it rains heavily
c. Due to heavy rain				d. Despite heavy rain
9. What is the highest prize awarded at the Cannes Film Festival?
a. Palme d’Or 	b. Oscar		c. Golden Globe 	d. Black Lady
10. “In the Cooper’s Hill Cheese Rolling Festival, people attempt to chase a rolling cheese wheel   down the hill.” “____________	”
a. That’s a great idea. b. Oh, I totally agree. c. It sounds crazy. d. OK, that’s interesting
IV. Complete the sentences with although, despite/ in spite of, however/ nevertheless.
1. Leonardo Dicaprio is a talented actor;	, he only won an Oscar after six nominations.
2. ____	the negative reviews, Jurassic World reached $1 billion in ticket sales.
3. Linh wanted to see Wall-E.	, the showing week fell on her semesterexamination.
4.______________	it has found its fans over time, Empire Records only made $300,000 atthe box office.
5. Finding Nemo was a successful animation film	its low budget.
6. Out of Africa didn’t win any acting Oscars	starring Meryl Streepand Robert Redford.
7. The film barely made back its budget.	, critics and fans had a lot of
positive things to say about it.
8. ______________animation is not my favorite genre, I really like Zootopia.
9. Titanic is a really good movie; ______________, it is not for anyone under the age of sixteen.
10. ______________ it is loved by fans today, Clue had a rough start when it opened in 1985.
V.  Join the two sentences using the word in brackets.
1. Glenne Close hasn’t won a single Oscar. She has been nominated six times, (although)
__________________________________________________________________
2.  Brian Stone is a famous singer. He can’t sing folk song. (despite)
__________________________________________________________________
3. Some people said the film was terrible. I found it quite gripping. (Though)
__________________________________________________________________
4. It was a horror film. It wasn’t frightening at all. (in spite of)
__________________________________________________________________
5. The movie was a box-office failure. It had an all-star cast. (even though)
__________________________________________________________________
6. The film had good reviews. It was entirely ignored by awards bodies, (despite)
__________________________________________________________________
7. People criticized the movie for being too violent. The movie was a commercial success. (in spite of)
8. I liked it a great deal. I will likely never watch it again, (although)
__________________________________________________________________
9. The film had largely negative reception. Penn was nominated for Best Actor. (despite)
__________________________________________________________________
10. Critic reviews were favorable. The film was pulled early from theaters due to low ticket sales. (although)
__________________________________________________________________
VI. Choose the correct answers.
1.  I ____________ a lot when I was younger.
a. use to swim			b. used to swim 	
c. used to swimming 	d. didn't used to swim
2. People__________ so often, or they just didn't travel at all. 
a. used to travel 		b. used not to travel
c. didn't used to travel 		d. didn’t use to travel
3. My brother__________ his leg in a car accident when he was 20.
a. broke 			b. used to break 		c. uses to break 	d. breaks 
4. _________long hair when you were a teenager? 
a. Used you to have 		b. Did you used to have 
c. Did you use to have 	d. Are you used to having 
5. My Grandpa never__________ coffee. He always drank tea. 
a. uses to like 			b. used to like 		c. didn't use to like 		d. is used to like 
6. She________ as a teacher for many years before she became a writer 
a. didn't use to work		 b. used to worked 		c. used to work 	d. worked 
7. There______ a bus station there. When was it built? 
a. used to be 			b. usedn't to be 	c. didn't use to be 		d. used not being 
8. Dominic _________ to bed late on Fridays and Saturdays. 
a. usually goes 			b. uses to go c. doesn't use to go 	d. is used to go 
9. What kind of music ________when she was a child? 
a. Nancy used to like 			b. used Nancy to like 
c. did Nancy used to like 			d. did Nancy use to like 
10. He _______several books a month, but he doesn't have time any more. 
a. usually reads 		b. used to read 	c. used to reading 	d. didn't use to read 
VII. Arrange the words to make meaningful sentences. 
1. big/ traffic congestion/ can/ what/ do/ to/ we/ reduce/ cities/ in?
__________________________________________________________________
2. is/ the/ your/ train station/ how/ hotel/ to/ far/ it/ from ?
__________________________________________________________________
3. my/ it/ not/ is/ far/ very/ house/ from/ to/ school.
__________________________________________________________________
4. think/ I/ it's/ time/ to/ do/ to/ reduce/ in/ something/ traffic jams/ Vietnam.  
__________________________________________________________________
5. used/ school/ on/ Mai/ foot/ she/ to/ go/ to/ was/ in/ when/ primary school. 
__________________________________________________________________
6 there/ city center/ traffic jams/ are/ the/ in/ rush hour/ often/ the/ in. 
__________________________________________________________________
7. about/ people/ use/ in/ worry/ the past/ traffic/ didn't/ congestion/ to. 
__________________________________________________________________
8. wear/ a/helmet/ compulsory/ is/ when/ in/ it/ to/ riding/ Vietnam/ a/ motorbike.
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